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Các văn bản quan trọng 
 

 
1. Từ ngày 21/6, bộ phận Một cửa phải lắp camera 

 
Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính đã được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018, có hiệu lực từ ngày 21/06/2018. 

Theo đó, tại Bộ phận Một cửa phải lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực làm 
việc của Bộ phận Một cửa có kết nối với cơ quan Nhà nước cấp trên và trong 
toàn hệ thống; Bố trí khu vực lắp đặt máy lấy số xếp hàng tự động; Màn hình 
cảm ứng phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin, thủ tục hành chính, tra cứu 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Bố trí đủ ghế ngồi chờ… 

Nghị định này cũng quy định cụ thể về các hành vi nghiêm cấm đối với cán bộ 
tại Bộ phận Một cửa. Cụ thể, cán bộ tại Bộ phận Một cửa không được cản trở tổ 
chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính; Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính 
hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định; Đùn đẩy trách nhiệm, 
thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan trong quá trình giải quyết thủ 
tục hành chính… 

Trong khi đó, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính không 
được dùng các thủ đoạn để lừa dối, hối lộ cán bộ, công chức, viên chức trong 
quá trình giải quyết thủ tục hành chính; Vu khống, phản ánh, kiến nghị, khiếu 
nại, tố cáo, mạo danh người khác để tố cáo sai sự thật, không có căn cứ…. 
 

2. Hoàn thuế cho hàng hóa được miễn trừ áp dụng phòng vệ 
thương mại 
 
Ngày 20/04/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 
06/2018/TT-BCT, có hiệu lực từ ngày 15/06/2018, quy định chi tiết một số 
nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại. 

Theo đó, trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn trừ áp dụng biện 
pháp phòng vệ thương mại, tổ chức, cá nhân được hoàn trả thuế phòng vệ 
thương mại đã nộp với những lô hàng nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan trong 
thời hạn miễn trừ của quyết định miễn trừ. 

Các trường hợp hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại 
được xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời, 
phòng vệ thương mại chính thức gồm: Là sản phẩm đặc biệt của hàng hóa 
tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước; Khối 
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lượng hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp sản xuất trong nước 
không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước… 

Các thông tin được cơ quan điều tra chấp thuận bảo mật theo đề nghị của bên 
liên quan trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại cung 
cấp gồm: Các bí mật kinh doanh liên quan đến tính chất của một sản phẩm hoặc 
quy trình sản xuất; Các thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp gồm có chi phí sản xuất; chi phí bán hàng…  
 

3. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao 
 
Theo Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/04/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 5/6/2018, doanh nghiệp nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao sẽ được xác định theo 04 tiêu chí. 

Các tiêu chí này bao gồm: 

(a) Ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên 
đầu tư phát triển 

(b) Tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng, năng suất, giá trị và hiệu quả 
cao, doanh thu từ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ đạt ít nhất 
60% tổng doanh thu thuần hàng năm; 

(c) Có hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển 
giao công nghệ cao để sản xuất sản phẩm nông nghiệp; tổng chi cho 
hoạt động nghiên cứu đạt ít nhất 0,5%; số lao động có trình độ đại học 
trở lên trực tiếp nghiên cứu đạt ít nhất 2,5%; 

(d) Áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng 
trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế. 

Cũng theo Quyết định này, Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao có hiệu lực 05 năm, kể từ ngày cấp. Trước khi Giấy chứng 
nhận hết hiệu lực 45 ngày, doanh nghiệp lập hồ sơ đề đề nghị cấp lại. 
 

4. Ba đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp 
 
Đây là nội dung của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/04/2018 của 
Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp, có hiệu lực từ ngày 05/06/2018. 

Cụ thể, đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp bao gồm: 

(a) Cây trồng: Lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, cây ăn quả, rau; 
(b) Vật nuôi: Trâu, bò, lợn, gia cầm; 
(c) Nuôi trồng thủy sản; Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra. 
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Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối 
đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp; cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc 
diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp. 

Bên cạnh đó, tổ chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình sản xuất hợp tác, liên 
kết, tập trung, quy mô lớn có ứng dụng khoa học công nghệ và các quy trình 
sản xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, 
thân thiện với môi trường sẽ được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp. 

Các rủi ro được hỗ trợ bảo hiểm bao gồm: Rủi ro thiên tai; Rủi ro dịch bệnh và 
dịch hại thực vật. 
 

5. Cắt giảm 62 điều kiện kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao, 
du lịch 
 
Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã 
được Bộ phê duyệt theo Quyết định số 1396/QĐ-BVHTTDL ngày 
18/04/2018. 

Theo phương án, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 62/118 điều kiện đầu tư kinh 
doanh, trong đó, đơn giản hóa 20 điều kiện và bãi bỏ 42 điều kiện đầu tư kinh 
doanh. 

Đáng chú ý, trong kinh doanh dịch vụ karaoke, Bộ đề xuất bãi bỏ các điều kiện: 
Địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý của các hộ 
liền kề; Phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch 
sử - văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200 m trở lên; Cửa phòng 
karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ phòng… 

Trong kinh doanh trò chơi điện tử, sẽ bãi bỏ điều kiện cửa hàng trò chơi điện tử 
phải cách các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở 
lên; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
 

6. Miễn tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp 
 
Để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, 
ngày 17/4/2018 Chính phủ đã ra Nghị định số 57/2018/NĐ-CP quy định rất 
nhiều chính sách ưu đãi dành cho các doanh nghiệp này. 

Miễn, giảm tiền sử dụng đất 
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Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp được miễn tiền chuyển mục đích sử dụng 
đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại dự án; 
miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đó sau khi được chuyển đổi. 

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì dự án đó được 
miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt 
nước; có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, 
thuê mặt nước trong 15 năm đầu… 

Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng 

Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ngân sách địa 
phương hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành. Mức hỗ trợ 
bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng Nhà nước ưu 
đãi đầu tư, tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ. 

Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất tối đa 70% tổng mức đầu tư của dự án; 
thời gian hỗ trợ tối đa 08 năm. 

Hỗ trợ đào tạo nhân lực 

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và 
khuyến khích đầu tư trực tiếp đào tạo nghề cho lao động được ngân sách Nhà 
nước hỗ trợ với mức 02 triệu đồng/tháng/lao động, thời gian hỗ trợ 03 tháng. 

Đồng thời, doanh nghiệp này được hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo, xây dựng 
thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh; 50% kinh phí tham gia 
triển khai hội chợ trong nước, ngoài nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt 

Doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt được ngân sách 
Nhà nước hỗ trợ 05 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, 
giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị. 

Nếu doanh nghiệp nhập bò, giống cao sản để nuôi trực tiếp hoặc liên kết nuôi 
với hộ gia đình thì được hỗ trợ bổ sung 10 triệu đồng/con. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký. 
 

7. Bộ Giao thông Vận tải cắt giảm 384 điều kiện kinh doanh 
 
Ngày 17/4/2018, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định số 767/QĐ-BGTVT 
công bố phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh 
doanh lĩnh vực giao thông vận tải. 

Theo công bố, có 384/570 điều kiện kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải sẽ 
được cắt giảm, đơn giản hóa, trong đó điều kiện kinh doanh lĩnh vực đường bộ 
được cắt giảm 68,5%; lĩnh vực đường thủy nội địa cắt giảm 67,34%, lĩnh vực 
hàng không dân dụng cắt giảm 74,36%... 
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Trong kinh doanh vận tải bằng xe taxi: Bỏ quy định xe taxi phải gắn đồng hồ 
tính tiền; phải sơn số điện thoại giao dịch của hãng xe; bỏ quy định doanh 
nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe taxi phải có số xe tối thiểu; có trung tâm 
điều hành, có tần số liên lạc, có thiết bị liên lạc giữa trung tâm với các xe thuộc 
đơn vị… 

Trong kinh doanh vận tải đường bộ: Bỏ điều kiện về xe ô tô phải bảo đảm an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Xe phải được gắn thiết bị giám sát hành 
trình; Phải có nơi đỗ xe phù hợp với phương án kinh doanh; Nhân viên phục vụ 
trên xe phải được tập huấn về nghiệp vụ… 

Trong kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định: Bỏ quy định từ ngày 
1/7/2016, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến 
cố định từ 300km trở lên phải có số lượng phương tiện tối thiểu theo quy 
định… 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/04/2018. 
 

8. Vi phạm trong kinh doanh phân bón bị phạt đến 200 triệu đồng 
 
Ngày 16/04/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2018/NĐ-CP quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón. Theo đó, mức 
phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân 
bón đối với cá nhân là 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng. Cụ 
thể: 

Hành vi xếp đặt chung, để lẫn phân bón với một trong các loại hàng hóa khác 
như lương thưc, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thuốc y tế, thuốc 
thú y sẽ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng. Phạt tiền đến 50 triệu đối với hành vi 
buôn bán phân bón hết hạn sử dụng mà lô phân bón có giá trị dưới 70 triệu 
đồng. 

Các hành vi như: Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất phân bón không 
có trình độ đại học trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, 
bảo vệ thực vật…; Buôn bán phân bón có yếu tố hạn chế vượt mức giới hạn tối 
đa… bị phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với 01 hành vi vi phạm. 

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón là 01 năm, trừ 
các trường hợp vi phạm hành chính về sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập 
khẩu phân bón thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm. 

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2018; riêng Khoản 4 Điều 7 sẽ có 
hiệu lực từ ngày 20/9/2020 đối với tổ chức, cá nhân đã và đang hoạt động buôn 
bán phân bón trước ngày 20/9/2017. 
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9. Hướng dẫn đăng ký sử dụng máy photocopy màu 
 
Ngày 11/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 
529/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ 
lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

Một trong những thủ tục sửa đổi được công bố tại Quyết định này là Đăng ký 
sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu. 

Cụ thể, trước khi sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy 
màu, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đăng ký sử dụng đến Sở Thông in và 
Truyền thông sở tại. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và 
Truyền thông phải xác nhận đăng ký bằng văn bản; trường hợp không xác nhận 
phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do… 

Hồ sơ đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy 
màu gồm có: 

(a) Đơn đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng 
photocopy màu; 

(b) Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (nếu gửi 
bằng đường bưu chính, chuyển phát) giấy phép nhập khẩu máy do Cục 
Xuất bản, In và Phát hành cấp; hợp đồng và hóa đơn mua máy hoặc 
chứng từ thuê mua máy; 

(c) Đơn đề nghị chuyển nhượng (đối với máy đã đăng ký sử dụng) có xác 
nhận của Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2018. 
 

10. Sở Giao dịch hàng hóa phải có vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng 
 
Một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định 
chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch 
hàng hóa đã được Chính phủ sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 
51/2018/NĐ-CP ngày 09/04/2018. 

Theo đó, Sở Giao dịch hàng hóa được thành lập nếu: Có vốn điều lệ từ 150 tỷ 
đồng trở lên; Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp 
công nghệ và kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch 
hàng hóa như hệ thống phần mềm có chức năng nhật ký thao tác để lưu vết mọi 
giao dịch, thanh toán, giao nhận trong quy trình nghiệp vụ tối thiểu trong 05 
năm… 
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Nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn thành lập Sở Giao dịch hàng hóa tại 
Việt Nam; mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam 
với tỷ lệ không quá 49% vốn điều lệ. 

Thành viên môi giới của Sở Giao dịch hàng hóa phải có vốn điều lệ từ 05 tỷ 
đồng trở lên. Riêng thành viên kinh doanh phải có vốn điều lệ từ 75 tỷ đồng trở 
lên. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/06/2018. 
 

11. 28 thủ tục về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng bị bãi bỏ 
 
Ngày 6/4/2018 Bộ Y tế ra Quyết định số 2318/QĐ-BYT công bố thủ tục hành 
chính (TTHC) mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh 
dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ này. 

Theo đó, có 28 TTHC lĩnh vực an toàn thực phẩm, dinh dưỡng bị bãi bỏ, trong 
đó có: 

(a) Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng 
dùng cho trẻ; 

(b) Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng, thực 
phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; 

(c) Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố 
phù hợp quy định an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế; 

(d) Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo 
thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực 
phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng… 

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng công bố 10 TTHC mới ban hành thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ, trong đó có: Xác nhận nội dung quảng cáo đối thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe; Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực 
phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 
tháng tuổi… 

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực cùng ngày 06/04/2018. 
 

12. Hướng dẫn mới về cách xác định xuất xứ hàng hóa 
 
Ngày 03/4/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 
số 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa (“Thông tư 05”). 

Theo đó, nguyên tắc chung để xác định xuất xứ hàng hóa là hàng hóa có xuất 
xứ tại nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện quy trình sản xuất 
cuối cùng làm thay đổi cơ bản hàng hóa đó. 



Bản tin pháp lý 
Tháng 4/2018 

 
 
 
 
 

 
Vision & Associates 

Trang 9 
 
 
 
 

Cụ thể, việc xác định xuất xứ hàng hóa sẽ dựa vào quy tắc xuất xứ hàng hóa ưu 
đãi và hàng hóa không ưu đãi được quy định cụ thể tại các Điều 5 và 6 của 
Thông tư này. 

Ngoài ra, thương nhân đề nghị cấp C/O thực hiện việc kê khai, cam kết xuất xứ 
hàng hóa xuất khẩu đạt tiêu chí xuất xứ ưu đãi hoặc tiêu chí xuất xứ không ưu 
đãi theo các mẫu ban hành kèm theo phụ lục II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX 
Thông tư này. 

Trường hợp thương nhân đề nghị cấp C/O không phải là nhà sản xuất thì có 
trách nhiệm yêu cầu nhà sản xuất kê khai, cam kết theo những mẫu nêu trên. 

Thông tư 05 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

 
 
 



Bản tin pháp lý 
Tháng 4/2018 

 
 
 
 
 

 
Vision & Associates 

Trang 10 
 
 
 
 

Các lĩnh vực khác:  
 

Tài chính - Ngân hàng 
 Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg ngày 02/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã 

hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

 Quyết định số 457/QĐ-BTC ngày 03/04/2018 của Bộ Tài chính về Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc Cục Quản 

lý công sản; 

 Quyết định số 452/QĐ-BTC ngày 02/04/2018 của Bộ Tài chính về Quy chế tiếp 

nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định 

hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính trên Hệ thống thông tin Chính 

phủ; 

 Thông tư số 11/2018/TT-NHNN ngày 17/04/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam sửa đổi Thông tư số 35/2015/TT-NHNN quy định Chế độ báo cáo 

thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

 Thông tư số 10/2018/TT-NHNN ngày 09/04/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của 

tổ chức tài chính vi mô. 

 

Thuế 
 Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16/04/2018 của Bộ Tài chính về mở rộng phạm 

vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; 

 Quyết định số 829/QĐ-TCT ngày 16/04/2018 của Tổng cục Thuế về Quy trình bán 

lẻ, cấp lẻ hóa đơn. 

 

Thương mại 
 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 sửa đổi Nghị định số 

08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, 

kiểm soát hải quan; 

 Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/04/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 

mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự; 
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 Quyết định số 1408/QĐ-BCT ngày 27/04/2018 của Bộ Công Thương phê duyệt 

Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2018; 

 Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, 

thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu 

bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài; 

 Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 24/04/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2050; 

 Thông tư số 07/2018/TT-BCT ngày 26/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới 

hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo 

trong sản phẩm dệt may; 

 Thông tư số 04/2018/TT-BCT ngày 02/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia 

cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN. 

 

Y tế 
 Quyết định số 2710/QĐ-BYT ngày 27/04/2018 của Bộ Y tế về Danh mục thuốc 

đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc 

Quốc gia thực hiện; 

 Quyết định số 2674/QĐ-BYT ngày 27/04/2018 của Bộ Y tế về hướng dẫn quốc gia 

xét nghiệm HIV; 

 Quyết định số 2673/QĐ-BYT ngày 27/04/2018 của Bộ Y tế về "hướng dẫn tư vấn, 

xét nghiệm HIV tại cộng đồng"; 

 Quyết định số 29/QĐ-YDCT ngày 26/04/2018 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, 

Dược cổ truyền về Bộ công cụ chuẩn kiểm tra phòng chẩn trị y học cổ truyền; 

 Quyết định số 2549/QĐ-BYT ngày 19/04/2018 của Bộ Y tế về tài liệu chuyên môn 

"Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư đại - trực tràng"; 

 Quyết định số 2510/QĐ-BYT ngày 17/04/2018 của Bộ Y Tế công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế; 

 Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13/04/2018 của Bộ Y tế về tài liệu Hướng dẫn 
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quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo do Bộ Y tế ban hành; 

 Quyết định số 2418/QĐ-BYT ngày 10/04/2018 của Bộ Y tế ban hành quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ 

Y tế; 

 Quyết định số 2268/QĐ-BYT ngày 05/04/2018 của Bộ Y tế quy định về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế; 

 Thông tư số 09/2018/TT-BYT ngày 27/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Danh 

mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế 

thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo 

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 

 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BYT ngày 19/04/2018 của Bộ Y tế hợp nhất 

Thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc trong cơ sở y tế có giường bệnh do Bộ Y tế ban 

hành; 

 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BYT ngày 19/04/2018 của Bộ Y tế hợp nhất 

Thông tư về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm 

vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; 

 Thông tư số 08/2018/TT-BYT ngày 18/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi 

Thông tư số 28/2017/TT- BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua 

sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 

tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có 

thẻ bảo hiểm y tế; 

 Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT ngày 13/04/2018 của Bộ Y tế về Danh mục 

thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh 

toán của quỹ bảo hiểm y tế; 

 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BYT ngày 13/04/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn 

thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y 

tế; 

 Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn 

Luật Dược; 

 Thông tư số 06/2018/TT-BYT ngày 06/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Danh 

mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập 

khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Việt Nam; 
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 Thông tư số 05/2018/TT-BYT ngày 05/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Danh 

mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật 

liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

 

Giao thông vận tải 
 Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/04/2018 của Chính phủ quy định về quản 

lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; 

 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 24/04/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội bãi bỏ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND quy định về đảm bảo an toàn 

phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở 

dưới 5 người hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 666/QĐ-BGTVT ngày 04/04/2018 của Bộ Giao thông Vận tải phê 

duyệt Đề án Lắp đặt thiết bị tự động nhận dạng AIS và trang bị VHF trên phương 

tiện thủy nội địa; 

 Quyết định số 655/QĐ-BGTVT ngày 03/04/2018 của Bộ Giao thông Vận tải công 

bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Giao thông Vận tải; 

 Quyết định số 652/QĐ-BGTVT ngày 03/04/2018 của Bộ Giao thông Vận tải công 

bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam; 

 Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương 

tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt; 

 Thông tư số 20/2018/TT-BGTVT ngày 26/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an 

toàn trên phương tiện giao thông đường sắt; 

 Thông tư số 19/2018/TT-BGTVT ngày 19/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở 

vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt; 

 Thông tư số 18/2018/TT-BGTVT ngày 11/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải sửa đổi Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành Nghị định 

132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường thủy nội địa; 

 Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT ngày 09/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
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Vận tải quy định về quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu 

thuyền; 

 Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT ngày 04/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia; 

 Thông tư số 15/2018/TT-BGTVT ngày 04/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn 

nước dằn tàu biển, mã số đăng ký: QCVN 99:2017/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 2: 2017, mã số đăng ký: 

Sửa đổi 2: 2017 QCVN 21:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trang 

bị an toàn tàu biển - Sửa đổi 1: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 

42:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng du thuyền - 

Sửa đổi 1: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 81:2014/BGTVT; Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển - 

Sửa đổi 1: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 49:2017/BGTVT; 

 Thông tư số 14/2018/TT-BGTVT ngày 03/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải sửa đổi Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 

01/2011/TT-BGTVT về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu 

bay và khai thác tàu bay. 

 

Xây dựng - Đất đai 
 Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

 Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ 

tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và 

công sở; 

 Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/04/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một 

số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý 

tài sản công. 
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Khoa học công nghệ 
 Quyết định số 674/QĐ-BKHCN ngày 28/03/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Thông tin địa lý; 

 Quyết định số 672/QĐ-BKHCN số 28/03/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Nước mắm; 

 Quyết định số 584/QĐ-BKHCN ngày 30/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi. 

 

Thông tin - Truyền thông 
 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTTTT ngày 03/04/2018 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động in; 

 Quyết định số 494/QĐ-BTTTT ngày 05/04/2018 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; 

 Quyết định số 469/QĐ-BTTTT ngày 03/04/2018 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi 

nhánh Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng; 

 Quyết định số 468/QĐ-BTTTT ngày 03/04/2018 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi 

nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

 Thông tư số 02/2018/TT-BTTTT ngày 13/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động 

E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến. 

 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch 
 Quyết định số 1333/QĐ-BVHTTDL ngày 13/04/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; 

 Thông tư số 21/2018/TT-BVHTTDL ngày 05/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên 

chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí; 
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 Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên 

chuyên môn đối với môn Patin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 

hành; 

 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 

hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ 

hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt 

Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài. 

 

Hành chính - Tư pháp 
 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/04/2018 về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri 

về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; 

 Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/04/2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ; 

 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/04/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án Nhân dân Tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình 

sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện; 

 Quyết định số 679/QĐ-BTP ngày 09/04/2018 của Bộ Tư pháp quy định về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành 

chính và theo dõi thi hành pháp luật; 

 Quyết định số 656/QĐ-BTP ngày 06/04/2018 của Bộ Tư pháp quy định về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm 

pháp luật; 

 Quyết định số 639/QĐ-BTP ngày 06/04/2018 của Bộ Tư pháp quy định về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Con nuôi; 

 Quyết định số 638/QĐ-BTP ngày 06/04/2018 của Bộ Tư pháp quy định về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường Nhà nước; 

 Thông tư liên tịch số 

01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT ngày 

06/04/2018 của do Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao - Tòa án Nhân dân Tối cao - Bộ 

Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn quy định về phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác 

giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. 
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Nông - Lâm - Ngư nghiệp 
 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/04/2018 của Chính phủ về phát triển ngành 

nghề nông thôn; 

 Quyết định số 1369/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 18/04/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn phê duyệt Đề án phát triển mía đường đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030; 

 Thông tư số 12/2018/TT-NHNN ngày 27/42018 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam sửa đổi Thông tư số 22/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín 

dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản. 

 

Văn bản khác 
 Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 quy định chi tiết về nội dung chế 

độ báo cáo thống kê cấp quốc gia; 

 Thông tư số 52/2018/TT-BQP ngày 13/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi 

bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban 

hành, liên tịch ban hành; 

 Thông tư số 11/2018/TT-BGDĐT ngày 06/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo 

dục. 
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